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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 12/2020 

(kèm theo thông báo số:        /ĐT-TB ngày         /12/2020) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 

1. QH-2014-I/CQ-C 14020665 Đinh Bảo Khánh 07/05/1996 Nam Phú Thọ 3,14 Khá 

2. QH-2014-I/CQ-C 14020248 Vũ Văn Kiệt 11/04/1996 Nam Thái Bình 2,70 Khá 

3. QH-2014-I/CQ-C 14020288 Tống Thanh Mai 16/11/1996 Nam Thanh Hoá 2,14 Trung bình 

4. QH-2014-I/CQ-C 14020438 Vũ Quốc Thắng 21/12/1996 Nam Ninh Bình 2,28 Trung bình 

         

5. QH-2014-I/CQ-H 14020036 Nguyễn Văn Chuẩn 13/08/1995 Nam Nam Định 2,37 Trung bình 

         

6. QH-2014-I/CQ-N 14020035 Phạm Đức Chính 03/09/1996 Nam Vĩnh Phúc 2,72 Khá 

7. QH-2014-I/CQ-N 14020083 Phạm Tùng Dương 06/06/1996 Nam Hải Dương 2,45 Trung bình 

         

8. QH-2015-I/CQ-M 15022092 Nguyễn Thiện Hiếu 25/02/1997 Nam Thanh Hóa 2,83 Khá 

9. QH-2015-I/CQ-M 15021190 Trần Khánh Hòa 12/09/1997 Nam Thái Nguyên 2,52 Khá 

10. QH-2015-I/CQ-M 15021225 Phạm Hữu Huy 06/04/1997 Nam Hưng Yên 2,52 Khá 

11. QH-2015-I/CQ-M 15021719 Trần Hồng Khanh 12/09/1997 Nam Nam Định 3,20 Giỏi 

12. QH-2015-I/CQ-M 15022792 Trần Bình Trọng 22/11/1997 Nam Hưng Yên 3,16 Khá 

         

13. QH-2015-I/CQ-C 15020957 Trần Sách Hải 02/11/1997 Nam Thái Bình 2,73 Khá 

14. QH-2015-I/CQ-C 15021376 Hoàng Duy Hào 08/04/1997 Nam Nam Định 2,44 Trung bình 

15. QH-2015-I/CQ-C 15022825 Bùi Việt Huy 13/01/1997 Nam Hà Nội 2,61 Khá 

16. QH-2015-I/CQ-C 15021288 Tạ Ngọc Quí 04/02/1997 Nam Ninh Bình 2,71 Khá 

         

17. QH-2015-I/CQ-H 15021670 Nguyễn Văn Đức 01/12/1997 Nam Hải Dương 2,43 Trung bình 

         

18. QH-2015-I/CQ-T 15021422 Bùi Công Duy 09/01/1997 Nam Thái Bình 3,03 Khá 

19. QH-2015-I/CQ-T 15021834 Nguyễn Tuấn Vượng 26/02/1996 Nam Hòa Bình 2,16 Trung bình 

         

20. QH-2015-I/CQ-C-A-C 15021610 Mai Huy Thái 18/12/1997 Nam Thanh Hóa 2,21 Trung bình 

21. QH-2015-I/CQ-C-A-C 15021837 Lý Quang Thao 21/07/1996 Nam Thái Nguyên 2,36 Trung bình 

         

22. QH-2015-I/CQ-N 15021938 Nguyễn Văn Nam 11/10/1997 Nam Hà Nội 2,48 Trung bình 

         

23. QH-2015-I/CQ-V 15022544 Đỗ Xuân Dũng 12/06/1997 Nam Hưng Yên 2,45 Trung bình 

         

24. QH-2016-I/CQ-ĐB 16020737 Cù Đức Hiệp 14/09/1998 Nam Hưng Yên 3,20 Giỏi 

         

25. QH-2016-I/CQ-ĐA-CLC 16020148 Nguyễn Quang Minh 25/10/1998 Nam Hà Nội 2,65 Khá 

         

26. QH-2016-I/CQ-M 16020569 Bùi Văn Hoàng 17/07/1998 Nam Thái Bình 2,88 Khá 

27. QH-2016-I/CQ-M 16020621 Vũ Văn Nam 20/12/1998 Nam Ninh Bình 2,71 Khá 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 

28. QH-2016-I/CQ-M 16020630 Phạm Thanh Phong 19/10/1998 Nam Nghệ An 3,37 Giỏi 

        

29. QH-2016-I/CQ-T 16022362 Bùi Mạnh Dũng 08/01/1998 Nam Hà Nội 2,87 Khá 

         

30. QH-2016-I/CQ-C 16020844 Trần Thị Phương Anh 27/02/1998 Nữ Vĩnh Phúc 3,26 Giỏi 

31. QH-2016-I/CQ-C 16020906 Nguyễn Thế Chí Dũng 10/08/1998 Nam Hà Nội 3,26 Giỏi 

32. QH-2016-I/CQ-C 16020869 Nguyễn Thành Đại 10/05/1998 Nam Bắc Giang 3,15 Khá 

33. QH-2016-I/CQ-C 16021082 Nguyễn Đức Nhiên 27/06/1998 Nam Bắc Giang 2,62 Khá 

34. QH-2016-I/CQ-C 16021087 Phạm Văn Oánh 30/07/1998 Nam Nam Định 2,57 Khá 

35. QH-2016-I/CQ-C 16021209 Đỗ Quốc Tuấn 14/09/1998 Nam Thanh Hóa 2,95 Khá 

         

36. QH-2016-I/CQ-C-A-C 16021430 Nguyễn Anh Tuấn 22/08/1998 Nam Hà Nội 3,32 Giỏi 

         

37. QH-2016-I/CQ-CA-CLC 16022402 Nguyễn Huy Chương 02/09/1998 Nam Nghệ An 2,51 Khá 

38. QH-2016-I/CQ-CA-CLC 16020216 Đỗ Ngọc Duy 26/11/1998 Nam Nam Định 3,24 Giỏi 

39. QH-2016-I/CQ-CA-CLC 16022417 Nguyễn Anh Tú 17/12/1998 Nam Hà Nội 2,55 Khá 

         

40. QH-2016-I/CQ-H 16022316 Trương Tuấn An 22/07/1998 Nam Hà Nam 3,31 Giỏi 

41. QH-2016-I/CQ-H 16020303 Nguyễn Văn Anh 11/04/1998 Nam Hưng Yên 3,02 Khá 

42. QH-2016-I/CQ-H 16022317 Nguyễn Thị Ánh 20/01/1997 Nữ Hà Nội 3,47 Giỏi 

43. QH-2016-I/CQ-H 16020335 Nguyễn Văn Đạt 16/03/1998 Nam Hải Dương 3,14 Khá 

44. QH-2016-I/CQ-H 16020341 Nguyễn Văn Đông 18/07/1998 Nam Bắc Ninh 2,94 Khá 

45. QH-2016-I/CQ-H 16020369 Trần Xuân Hanh 31/01/1998 Nam Bắc Ninh 2,80 Khá 

46. QH-2016-I/CQ-H 16020054 Nguyễn Đình Khoa 15/11/1998 Nam 
Liên Bang 
Nga 

3,74 Xuất sắc 

47. QH-2016-I/CQ-H 16020424 Huỳnh Phương Nam 16/08/1997 Nam Bắc Giang 2,70 Khá 

48. QH-2016-I/CQ-H 16022334 Lê Xuân Nam 09/05/1998 Nam Thanh Hóa 2,81 Khá 

49. QH-2016-I/CQ-H 16020435 Tống Minh Phong 27/11/1998 Nam Ninh Bình 2,82 Khá 

50. QH-2016-I/CQ-H 16022342 Mai Hồng Sơn 05/03/1997 Nam Thanh Hóa 2,55 Khá 

51. QH-2016-I/CQ-H 16020449 Nguyễn Thế Tài 08/09/1998 Nam Hưng Yên 3,15 Khá 

52. QH-2016-I/CQ-H 16022346 Phạm Văn Thái 19/12/1998 Nam Hải Phòng 2,77 Khá 

53. QH-2016-I/CQ-H 16020482 Lê Thị Trang 14/02/1998 Nữ Thanh Hóa 3,43 Giỏi 

54. QH-2016-I/CQ-H 16021813 
Nguyễn Thị Thuỳ 
Trang 

01/01/1998 Nữ Hải Dương 3,66 Xuất sắc 

55. QH-2016-I/CQ-H 16020483 Phạm Thị Trang 03/05/1998 Nữ Thanh Hóa 2,95 Khá 

56. QH-2016-I/CQ-H 16022344 Nguyễn Văn Tùng 03/02/1997 Nam Hưng Yên 3,30 Giỏi 

57. QH-2016-I/CQ-H 16020497 Phan Quốc Việt 22/09/1998 Nam Ninh Bình 2,72 Khá 

58. QH-2016-I/CQ-H 16020501 Ngụy Như Đặng Vỹ 05/10/1998 Nam Kon Tum 2,63 Khá 

         

59. QH-2016-I/CQ-N 16021861 Đặng Mỹ Duyên 18/12/1998 Nữ Hà Nội 2,75 Khá 

60. QH-2016-I/CQ-N 16021591 Lê Duy Hưng 22/11/1998 Nam Tuyên Quang 2,79 Khá 

61. QH-2016-I/CQ-N 16022194 Đoàn Nho Lâm 12/10/1998 Nam Hà Nội 3,26 Giỏi 

62. QH-2016-I/CQ-N 16021605 
Nguyễn Đăng Bảo 
Long 

15/03/1998 Nam Hà Nội 3,67 Xuất sắc 

63. QH-2016-I/CQ-N 16021621 Bùi Thị Hồng Nhung 02/08/1998 Nữ Nam Định 2,94 Khá 

64. QH-2016-I/CQ-N 16021622 Tăng Thị Nhung 28/04/1998 Nữ Bắc Giang 2,93 Khá 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 

         

65. QH-2016-I/CQ-E 16021451 Phạm Văn Dũng 12/12/1997 Nam Hải Dương 2,76 Khá 

66. QH-2016-I/CQ-E 16022395 Nguyễn Văn Đại 19/08/1995 Nam Tuyên Quang 2,77 Khá 

67. QH-2016-I/CQ-E 16021446 Nguyễn Văn Đông 26/01/1997 Nam Quảng Ninh 2,68 Khá 

68. QH-2016-I/CQ-E 16021461 Nguyễn Duy Hiếu 19/01/1998 Nam Thái Bình 2,97 Khá 

69. QH-2016-I/CQ-E 16021471 Hoàng Đình Huy 26/01/1998 Nam Thái Bình 3,02 Khá 

70. QH-2016-I/CQ-E 16021486 Trần Thùy Linh 23/12/1998 Nữ Ninh Bình 2,96 Khá 

71. QH-2016-I/CQ-E 16021940 Lê Anh Thư 29/07/1997 Nữ Thanh Hóa 3,09 Khá 

72. QH-2016-I/CQ-E 16021538 Nguyễn Duy Tuấn 17/01/1998 Nam Lào Cai 2,96 Khá 

Ấn định danh sách có 72 sinh viên./. 

 


